
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 29/07/2022  - Phòng : 128 -  Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25202109590  Đinh Hà Lan  Anh 22/08/2001 Đà Nẵng 28TSC1

2 25212105942  Trần Gia  Bảo 19/08/2001 Đà Nẵng 28TSC1

3 25212107210  Trần Quốc  Đệ 26/06/2001 Quảng Nam 28TSC1

4 25207102363
 Nguyễn Hoàng
Phương

 Dung 05/10/2001 Đà Nẵng 28TSC1

5 25212104002  Đinh Việt  Dũng 16/07/2001 Sơn La 28TSC1

6 25203301234  Lê Thị Thanh  Hoa 07/10/2001 Quảng Bình 28TSC1

7 25202501431  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 28/09/2001 Quảng Nam 28TSC1

8 25208615721  Hà Phước  Kiều 09/08/2001 Quảng Nam 28TSC1

9 25212103999  Phạm Thị Ngọc  Lan 07/06/2001 Khánh Hòa 28TSC1

10 24202507707  Nguyễn Thị Diệu  Linh 30/06/2000 Hà Tĩnh 28TSC1

11 25203205761  Hà Thị Thùy  Linh 20/08/2001 Quảng Nam 28TSC1

12 25213316232  Nguyễn Hoàng  Long 30/03/2001 Quảng Nam 28TSC1

13 25203316321  Lê Thị Tuyết  Mai 18/07/2001 Quảng Ngãi 28TSC1

14 25207204275  Nguyễn Lê Thanh  Nga 10/09/2001 Quảng Nam 28TSC1

15 25202110020  Châu Lê Hoài  Ngọc 06/10/2001 Đà Nẵng 28TSC1

16 25205102760  Lê Thị Hạnh  Nguyên 08/06/2001 Quảng Nam 28TSC1

17 25203205883  Lê Thị Minh  Nguyệt 06/08/2001 Quảng Nam 28TSC1

18 25208604269  Trần Yến  Phương 25/04/2001 Đà Nẵng 28TSC1

19 25207213897  Phan Nguyệt  Quỳnh 13/10/2001 Quảng Nam 28TSC1

20 25203307302  Trương Thị Thu  Sương 12/06/2001 Quảng Trị 28TSC1

21 25203216556  Nguyễn Thị Thu  Thảo 08/10/2001 Quảng Nam 28TSC1

22 25202114561  Hoàng Thị Viết  Thúy 01/03/2001 Quảng Nam 28TSC1

23 25202517763  Hồ Thị Huỳnh  Trâm 14/01/2001 Đắk Lắk 28TSC1

24 25202604307  Phạm Thị Thanh  Trâm 08/06/2001 Hà Tĩnh 28TSC1

25 25202504806
 Nguyễn Song
Quỳnh

 Trân 09/06/2001 Quảng Nam 28TSC1

26 25207109959  Nguyễn Thị Thu  Trang 08/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC1

27 25207115824  Ngô Thị Thùy  Trang 27/09/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC1

28 25207201222  Lê Thị Huyền  Trang 07/03/2001 Gia Lai 28TSC1
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29 25203215826  Huỳnh Trần Tuyết  Trinh 18/02/2001 Quảng Nam 28TSC1

30 25203316320  Nguyễn Thị Kim  Trinh 20/01/2001 Quảng Ngãi 28TSC1

31 25203215828  Phan Thị Thanh  Trúc 07/04/2001 Quảng Nam 28TSC1

32 24218604745  Trần Văn  Trưởng 20/06/2000 Quảng Nam 28TSC1

33 25207103074  Nguyễn Thảo  Uyên 24/08/1998 Hà Tĩnh 28TSC1

34 25207105756  Nguyễn Thị Hồng  Uyên 08/01/2001 Quảng Nam 28TSC1

35 25203203047  Doãn Thị Tường  Vân 27/08/2001 Quảng Nam 28TSC1

36 24202507101  Nguyễn Huy  Kha 16/05/2000 Gia Lai 27TBN3 Hoãn T12/21
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1 25203216196  Võ Thị Tường  Vi 01/06/2001 Quảng Nam 28TSC1

2 25208600409  Nguyễn Hoàng Lê  Vy 30/04/2001 Đắk Lắk 28TSC1

3 25203205718  Hà Thị  Yến 26/01/2001 Quảng Nam 28TSC1

4 24208702869  Đặng Thị Châu  Anh 06/01/2000 Đắk Lắk 28TSC2

5 25202116319  Lê Thị Ngọc  Ánh 22/08/2001 Hà Tĩnh 28TSC2

6 25202111054  Dương Lê  Dung 14/12/2001 Quảng Ngãi 28TSC2

7 25202105760  Phạm Thị Thùy  Duyên 10/09/2001 Quảng Nam 28TSC2

8 25205102273  Triệu Việt  Hà 06/04/2000 Kon Tum 28TSC2

9 25202100555  Võ Thị Hồng  Hạnh 10/06/2001 Quảng Nam 28TSC2

10 25204701906  Nguyễn Thị Bích  Hậu 24/09/2001 Khánh Hòa 28TSC2

11 25203515856
 Trương Nguyễn
Nhật

 Linh 10/01/2001 Huế 28TSC2

12 25202816366  Trần Thị Thảo  Nguyên 27/07/2001 Quảng Nam 28TSC2

13 25202815963  Phan Thị Ái  Nhi 16/04/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC2

14 25207110194  Trần Thị Hồng  Nhung 02/08/2001 Gia Lai 28TSC2

15 25208617126  Bùi Thị Hồng  Nhung 13/04/2001 Đắk Lắk 28TSC2

16 24212100175  Phan Thanh  Phú 08/03/1993 Đà Nẵng 28TSC2

17 25202113676  Nguyễn Dương Hà  Phương 15/07/2001 Hà Tĩnh 28TSC2

18 25207103529  Nguyễn Thị Kim  Phượng 02/07/2001 Quảng Nam 28TSC2

19 24212101209  Đặng Hữu  Quang 20/01/1998
Thừa Thiên

Huế
28TSC2

20 25202101105  Lê Thị  Quyên 30/10/2001 Kon Tum 28TSC2

21 24207104101  Phan Như  Quỳnh 11/06/2000 Đà Nẵng 28TSC2

22 26203335550  Trần Duyên  Quỳnh 23/02/2001 Quảng Nam 28TSC2

23 25202215961  Hồ Phương  Thảo 10/10/2001
Thừa Thiên

Huế
28TSC2

24 25202208508  Nguyễn Thị Hồng  Thi 25/02/2001 Quảng Nam 28TSC2

25 25212401748  Lê Văn  Thiện 03/08/2001 Quảng Ngãi 28TSC2

26 25202314398  Ngô Thị Như  Thịnh 09/12/2001 Quảng Ngãi 28TSC2

27 25205108358  Thái Thị  Thương 02/10/2001 Quảng Trị 28TSC2

28 25207110208  Dương Thị Kiều  Thương 12/01/2001 Đà Nẵng 28TSC2
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29 25202207755  Lê Thị  Thúy 24/07/2001
Buôn Ma

Thuột
28TSC2

30 25202203959  Châu Thị  Trâm 26/06/2001 Quảng Nam 28TSC2

31 25207101921  Nguyễn Đoàn Uyên  Trang 01/11/2001 Đắk Lắk 28TSC2

32 24207116863  Nguyễn Thị Tố  Uyên 04/05/1999 Đà Nẵng 28TSC2

33 24202101997  Bùi Minh  Ý 28/11/2000 Nghệ An 28TSC2

34 25203207676  Đoàn Nữ Hoàng  Ân 15/04/2001 Đắk Lắk 28TYC1

35 25202616410  Nguyễn Thị Vân  Anh 20/11/2001 Quảng Trị 28TYC1

36 25203203393  Phan Việt  Cẩm 04/04/2001 Quảng Trị 28TYC1
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1 25202704928  Quan Ngọc  Châu 03/12/2001 Đà Nẵng 28TYC1

2 25207200144  Hồ Lê Minh  Châu 23/08/2001 Khánh Hòa 28TYC1

3 25202604600  Trần Thị Minh  Chi 29/07/2001 Kon Tum 28TYC1

4 25202401603  Tống Hoài  Chung 21/10/2001 Kon Tum 28TYC1

5 25208601186  Nguyễn Thị Thùy  Dung 26/04/2001 Quảng Trị 28TYC1

6 25207100150  Huỳnh Thảo  Hân 14/10/2000 Lâm Đồng 28TYC1

7 25212515854  Nguyễn Nho Anh  Hào 15/10/2001 Quảng Nam 28TYC1

8 25203307989  Lê Thị Thu  Hiền 18/07/2001 Quảng Nam 28TYC1

9 24207115074  Nguyễn Thị Thu  Hường 24/01/2000 Quảng Bình 28TYC1

10 2221529373  Lê Văn  Huy 17/05/1998 Bình Định 28TYC1

11 25203408947  Nguyễn Ngọc Ni  Na 24/11/2001 Quảng Nam 28TYC1

12 25205216295  Lưu Thị Thảo  Ngọc 04/08/2001 Quảng Trị 28TYC1

13 25203303379  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 13/03/2001 Quảng Trị 28TYC1

14 25213308236  Trần Anh  Nhật 11/01/2001 Quảng Nam 28TYC1

15 25202507018  Hoàng Ái  Nhi 18/06/2001 Quảng Trị 28TYC1

16 25203108855  Nguyễn Nữ Ý  Nhi 12/02/2001 Quảng Trị 28TYC1

17 25207209278  Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 07/05/2001 Đà Nẵng 28TYC1

18 25205210594  Lê Thị Cẩm  Nhung 03/01/2001 Gia Lai 28TYC1

19 25207105351  Trần Thị Mỹ  Nhung 20/07/2001 Quảng Nam 28TYC1

20 25205207706  Nguyễn Thị  Nữ 10/04/2001 Gia Lai 28TYC1

21 25202610446  Phạm Đặng Thảo  Phương 02/07/2001 Hà Tĩnh 28TYC1

22 24203206045  Hoàng Thị  Tâm 29/08/2000 Quảng Trị 28TYC1

23 25217117025  Nguyễn Phước Bảo  Tân 20/03/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC1

24 25213700417  Lê Quý  Thăng 15/11/2001 Kon Tum 28TYC1

25 25212617052  Phạm Duy  Thịnh 21/01/2001 Đà Nẵng 28TYC1

26 25205208624  Bùi Ngọc Bảo  Trâm 14/10/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC1

27 25207115734  Mai Ngọc  Trâm 11/11/2001 Quảng Nam 28TYC1

28 25202517175  Đặng Thị Huyền  Trang 22/11/2001 Thanh Hóa 28TYC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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29 25208605267  Ngô Thị Thu  Trinh 04/10/2001 Đà Nẵng 28TYC1

30 25213310245  Lê Viết  Tuấn 23/09/2001 Quảng Nam 28TYC1

31 25208615724  Phạm Diệu  Uyên 24/08/2001 Phú Yên 28TYC1

32 24207116720  Trần Thị Na  Vi 05/10/2000 Quảng Nam 28TYC1

33 25208607073  Nguyễn Thị Tường  Vy 12/05/2001 Quảng Nam 28TYC1

34 24208606235  Nguyễn Thị Như  Ý 02/08/2000 Quảng Nam 28TYC1

35 25203115704  Trương Thị Ngọc  Yến 18/05/2001 Bình Định 28TYC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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